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Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa năng lực hệ 
thống thông tin, ứng dụng hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh 
của các công ty giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đại lý hải quan 
tại TP.HCM. Nghiên cứu này bắt nguồn từ thực trạng chậm chạp của 
thủ tục hải quan, hệ thống quan liêu bàn giấy và quá trình xử lý chứng 
từ dài dòng tại các công ty cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất 
nhập khẩu và đại lý khai thuê hải quan. Hiện trạng này được quy cho 
thiếu năng lực hệ thống thông tin, ít vận dụng hệ thống thông tin. Dữ 
liệu được thu thập từ mẫu nghiên cứu gồm 501 công ty giao nhận và 
đại lý hải quan tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu định lượng chỉ ra rằng 
có sự tương quan chặt chẽ giữa năng lực hệ thống thông tin, vận dụng 
hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh của các công ty này. Nghiên 
cứu đề xuất các công ty giao nhận và đại lý hải quan tại TP.HCM cần 
vận dụng hệ thống thông tin nhanh hơn và sâu hơn nữa để gia tăng 
chất lượng dịch vụ logistics, cải thiện hoạt động, đặc biệt trong các lĩnh 
vực xử lý chứng từ, kho vận và hiện trường. 

Abstract 

The objective of this study is to examine the relationship between 
information system capability, information system application, and 
competitive advantage of freight forwarding companies and customs 
agents in Ho Chi Minh City. This research stems from sluggish customs 
procedures, paper bureaucracy, and lengthy document processing at 
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import-export forwarding and customs declaring agents. This situation 
is attributed to the lack of information system capacity and little usage 
of information systems. Data is collected from a sample of 501 
forwarders and customs agents in Ho Chi Minh City. The quantitative 
research results show that there is a close correlation between the 
information system capacity and the application of information 
systems with the competitive advantage of these companies. The study 
proposes that forwarders and customs agents in Ho Chi Minh City need 
to apply faster and deeper information systems to increase the quality 
of logistics services, improve operations, especially in the fields of 
document processing, logistics, and operation. 

 

1. Giới thiệu 

Ngành logistics là một trong những ngành có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XXI. Các công ty nhanh 
chóng thực hiện thuê ngoài các công đoạn nghiệp vụ cho các công ty giao nhận hàng hóa xuất nhập 
khẩu và đại lý hải quan. Cách thức này giúp các công ty giảm chi phí, giảm thời gian tiếp cận thị 
trường cũng như số lượng nhân sự. Hoạt động của các công ty giao nhận và đại lý hải quan dựa trên 
chất lượng dịch vụ logistics và năng lực hệ thống thông tin sẵn có (Zaryab & Rana, 2011). 

Theo La Londe và Masters (1994), năng lực hệ thống thông tin cần thiết và quan trọng để hỗ trợ 
các quy trình cung ứng dịch vụ logistics. Lai và cộng sự (2008) khẳng định rằng năng lực hệ thống 
thông tin là năng lực huy động và triển khai nguồn lực công nghệ thông tin kết hợp và lồng ghép với 
các nguồn lực khác của doanh nghiệp. Zaryab và Rana (2011) nhấn mạnh rằng năng lực hệ thống 
thông tin là yếu tố quan trọng của logistics, giúp gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng và cải thiện 
hoạt động kinh doanh. Năng lực hệ thống thông tin giúp cải thiện chất lượng dịch vụ logistics, tăng 
tính linh hoạt và giúp đạt hiệu quả về chi phí. 

Năng lực hệ thống thông tin được coi là một trong những năng lực mà một công ty cung ứng dịch 
vụ logistics cần phải đạt trình độ quốc tế (Lai và cộng sự, 2008). Nó giúp cải thiện hiệu năng, hiệu 
quả logistics, tăng sự linh hoạt, chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động tài chính của các công ty giao 
nhận và đại lý hải quan. Việc vận dụng đúng đắn hệ thống thông tin để tích hợp chuỗi cung ứng giúp 
cải thiện dịch vụ đối với các bên thuộc chuỗi cung ứng; từ đó nâng cao sự thỏa mãn khách hàng và 
gia tăng hiệu quả kinh doanh. Nó cũng thúc đẩy tính cạnh tranh, linh hoạt và năng suất của các công 
ty giao nhận và đại lý hải quan (Zaryab & Rana, 2011). Người sử dụng logistics có thể hòa vào quá 
trình logistics toàn cầu bằng cách sử dụng hệ thống thông tin của các công ty giao nhận và đại lý hải 
quan, tạo điều kiện cho các bên thuộc chuỗi cung ứng có thể giao lưu với nhau (Lai và cộng sự, 2008).  

Năng lực hệ thống thông tin là một trong các nhân tố quan trọng nhất tác động đến việc lựa chọn 
công ty giao nhận và đại lý hải quan khi thực hiện thuê ngoài. Tuy nhiên, vấn đề này không được 
quan tâm rộng rãi, thiếu các đánh giá về hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh khi nghiên cứu về 
các công ty giao nhận và đại lý hải quan và cần thiết nghiên cứu nhiều hơn cách thức mà các công ty 
giao nhận và đại lý hải quan phát triển năng lực hệ thống thông tin cũng như năng lực hệ thống thông 
tin tác động ra sao đến lợi thế cạnh tranh của các công ty loại này. 
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Vận dụng hệ thống thông tin đề cập đến sự hữu dụng và tính dễ sử dụng trong việc xử lý, lưu trữ 
và truy xuất dữ liệu (Yusuf, 2005). Các công ty giao nhận và đại lý hải quan sử dụng hệ thống thông 
tin để cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng. Thực tế, một số nhà quản lý ngần ngại sử dụng hệ 
thống thông tin trong quản trị logistics vì thiếu đào tạo, thiếu hạ tầng, thiếu cơ sở vật chất làm hàng, 
hạn chế về bản quyền cũng như chi phí kỹ thuật. Đây có thể là nguyên nhân giải thích tỷ lệ sử dụng 
hệ thống thông tin của các công ty giao nhận và đại lý hải quan thấp, bất kể việc nhà quản trị nhận 
thức nó có tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, bài viết này nghiên cứu mối 
tương quan, ảnh hưởng của năng lực hệ thống thông tin, vận dụng hệ thống thông tin đến lợi thế cạnh 
tranh của các công ty giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đại lý hải quan.  

Cấu trúc bài viết sau phần 1 giới thiệu chung sẽ gồm các phần sau: Phần 2 – Tổng quan các nghiên 
cứu liên quan, phát triển các giả thiết và đề xuất mô hình nghiên cứu; Phần 3 –  Kết quả nghiên cứu; 
và Phần 4 – Kết luận. 

2. Tổng quan, phát triển các giả thiết và đề xuất mô hình nghiên cứu 

Theo Lai và cộng sự (2008), năng lực là mức độ tổ chức và quản trị của một công ty sao cho công 
ty có thể khai thác toàn diện và đầy đủ các nguồn lực. Năng lực hệ thống thông tin là khả năng huy 
động và triển khai nguồn lực hệ thống thông tin, phối hợp và cộng tác với các nguồn lực khác. Nó 
liên quan đến việc áp dụng và khả năng sử dụng phần mềm, phần cứng, mạng để mở rộng dòng thông 
tin và tạo cơ sở để ra quyết định. Năng lực hệ thống thông tin được coi như là khả năng triển khai đầu 
tư công nghệ thông tin vào các nguồn lực khác cũng như hỗ trợ và nâng cao các chức năng kinh doanh 
khác nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh. Năng lực hệ thống thông tin gồm sáu thành phần: Tổ chức 
hệ thống thông tin, hạ tầng hệ thống thông tin, nguồn nhân lực của hệ thống thông tin và mối quan hệ 
của hệ thống thông tin (Sabherwal & Kirs, 1994; Sabherwal, 1999; Hazen & Byrd, 2011; Byrd & 
Turner, 2000). 

Các công ty hậu cần đang nỗ lực để tìm hiểu cách họ có thể khai thác và cấu hình lại các nguồn 
lực về tri thức và công nghệ của công ty nhằm tác động đến các lợi thế tương ứng. Trong nhiều thập 
kỷ, các nghiên cứu đã thừa nhận nguồn lực công nghệ là nguồn lực quý giá để đạt được lợi thế cạnh 
tranh; tuy nhiên, những phát hiện là trái ngược nhau. Các học giả nghiên cứu về hệ thống thông tin 
đã phát hiện ra rằng chỉ một số công ty đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các nguồn lực công 
nghệ (Bilgihan & Wang, 2016; Mithas và cộng sự, 2012), trong khi những công ty khác đã không 
kham nổi chi phí và phải vật lộn để thực hiện tiết kiệm chi phí và lợi thế nhỏ (Chae và cộng sự, 2014).  

Lý thuyết tri thức năng động coi sự xuất hiện của trí tuệ con người tại nơi làm việc là nguồn lực 
quan trọng nhất cần được duy trì và bảo tồn có thể nâng cao việc sử dụng công nghệ và nguồn tri thức 
để tạo lợi thế cạnh tranh (Barney & Clark, 2007). Lý thuyết này giả định rằng cả hai nguồn tài nguyên 
công nghệ và tri thức đều xuất hiện từ năng lực học tập và đổi mới để đáp ứng sự tăng trưởng và lợi 
thế cạnh tranh (Barney & Clark, 2007). Tuy nhiên, nó không chứng minh được rõ ràng tác động của 
mối quan hệ công nghệ - tri thức hoặc nguồn lực nào là nguồn tiềm năng nhất để duy trì lợi thế  
cạnh tranh. 

Lý thuyết lợi thế nguồn lực giải thích rằng các công ty có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh so với 
các đối thủ khác thông qua lợi thế so sánh về nguồn lực, từ đó dẫn đến hiệu quả tài chính vượt trội 
(Hunt & Morgan, 1996). Do đó, lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác được nâng cao thông 
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qua các nguồn lực bổ sung. Lý thuyết này cho rằng việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm 
tăng hiệu suất và hiệu quả của các công ty từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh. Theo lý thuyết tri thức 
năng động, nguồn lực và năng lực không thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững; thay vào đó, khi kết 
hợp với các nguồn lực bổ sung của công ty, chúng có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho các 
công ty. 

Nhìn chung, các nguồn lực công nghệ có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh logistics bằng 
cách tăng khả năng đổi mới, giảm chi phí và cải thiện dịch vụ (Bilgihan & Wang, 2016). Chúng rất 
cần thiết trong các hoạt động hậu cần và trên các mạng lưới chuỗi cung ứng (Hazen & Byrd, 2012). 
Đầu tư vào công nghệ thông tin tạo ra lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh thông qua nguồn lực 
công nghệ. Công nghệ thông tin hiệu quả là cần thiết để hỗ trợ và giúp tự động hóa các hoạt động và 
quy trình hậu cần thông thường, giúp cải thiện chi phí hậu cần, chất lượng dịch vụ và tính linh hoạt 
(Karia & Wong, 2013; Lai và cộng sự, 2006). Tuy nhiên, các nghiên cứu về CNTT và logistics thường 
đứng trên quan điểm của người sử dụng logistics (Dinter, 2013; Jin và cộng sự, 2014), do đó bằng 
chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa nguồn lực công nghệ và khả năng cạnh tranh của các công ty 
giao nhận và đại lý hải quan là rất hạn chế. 

Các tài liệu nghiên cứu về CNTT kết luận rằng các nguồn lực công nghệ ngày càng dễ bị đối thủ 
cạnh tranh bắt chước (Chae và cộng sự, 2014), do đó chi phí vận hành trên các nguồn lực công nghệ 
không tạo ra sự khác biệt giữa công ty so với các đối thủ cạnh tranh (Zhang & Dhaliwal, 2009). Các 
đánh giá nhấn mạnh rằng các nguồn lực công nghệ không phải lúc nào cũng nâng cao được hiệu quả 
của các hệ thống hoạt động và năng suất của doanh nghiệp (Segars và cộng sự, 2001). Porter (1985) 
chỉ ra rằng thay đổi công nghệ không được đảm bảo là có lợi. Cụ thể, nguồn lực công nghệ theo thời 
gian là không đủ để phát triển năng lực CNTT (Barney, 1991) và dễ dàng mua (Powell & Dent-
Micallef, 1997). Các nguồn lực công nghệ đã được chứng minh là có ảnh hưởng không đáng kể đến 
hiệu suất hoạt động (Ray và cộng sự, 2004), chi phí lợi thế (Bhatt & Grover, 2005), hoặc để gián tiếp 
tăng cường khả năng dẫn đầu về chi phí (Karia và cộng sự, 2015). 

Nguồn lực công nghệ bao gồm thiết bị và cơ sở vật chất tiên tiến cũng như công nghệ tiên tiến 
bao gồm: Các hệ thống dựa trên web, hệ thống hậu cần và công nghệ (ví dụ: công nghệ thông tin và 
hệ thống thông tin) (Karia, 2011; Karia & Wong, 2013). Chẳng hạn như các công ty hậu cần áp dụng 
hệ thống thông tin hậu cần: công nghệ nhận dạng qua tần sóng vô tuyến (Radio Frequency 
Identification – RFID), trao đổi dữ liệu điện tử (ví dụ: Electronic Data Interchange – EDI), hệ thống 
định vị toàn cầu (Global Positioning System – GPS), hệ thống thông tin địa lý (Geographic 
Information System – GIS) (Hazen & Byrd, 2012). 

Nhìn chung, tài nguyên công nghệ đã được xác định trong các nghiên cứu như hậu cần hỗ trợ công 
nghệ (ví dụ: theo dõi và truy tìm thông tin lô hàng, liên kết dựa trên web, nhận/gửi thông báo lô hàng) 
và tài nguyên thiết bị thông tin (ví dụ: cơ sở EDI, cơ sở dịch vụ Internet, và cơ sở hệ thống theo dõi 
hàng hóa), thiết bị và cơ sở vật chất tiên tiến bao gồm thiết bị xử lý vật liệu tự động, hệ thống lưu trữ 
và theo dõi tự động. 

Các nghiên cứu về hậu cần thừa nhận rằng các nguồn lực công nghệ đã nổi lên như một nguồn lực 
chiến lược trong việc giải thích lợi thế cạnh tranh của các công ty hậu cần. Các công nghệ có thể hỗ 
trợ hoạt động kinh doanh hậu cần, giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin theo thời gian thực và do đó 
dẫn đến tiết kiệm chi phí, tăng cường dịch vụ khách hàng và đổi mới dịch vụ. Tuy nhiên, các khái 
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niệm hoặc ứng dụng hệ thống thông tin hậu cần khác nhau được phát hiện có mức độ tác động khác 
nhau đến lợi thế cạnh tranh (Bilgihan & Wang, 2016; Lai và cộng sự, 2006). 

Ngoài ra, các nguồn lực công nghệ đã được công bố là có kết quả tích cực từ việc áp dụng hệ 
thống thông tin logistics (Bilgihan & Wang, 2016), nhưng chúng không bền và dễ bị loại bỏ; do đó, 
chúng có nhiều khả năng là lợi thế cạnh tranh tạm thời (Ray và cộng sự, 2004). Thuyết lợi thế nguồn 
lực thừa nhận rằng các nguồn lực không ổn định theo thời gian; chúng có thể bắt chước và thay thế 
được (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), do đó chúng không đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững. Về 
mặt chiến lược, các công ty giao nhận và đại lý hải quan gắn kết hoạt động kinh doanh của họ với sự 
đổi mới công nghệ, đầu tư vào các hệ thống mới và áp dụng các quy trình mới, cải tiến hệ thống thông 
tin và công nghệ cũng như ứng dụng của nó vào hoạt động kinh doanh. 

Hazen và Byrd (2011), và Lai và cộng sự (2008) cho rằng năng lực hệ thống thông tin có vai trò 
to lớn kích thích hiệu năng, hiệu quả và sự linh hoạt của các công ty giao nhận. Theo La Lone và 
Masters (1994), năng lực hệ thống thông tin là một trong những công cụ hữu hiệu giúp gia tăng năng 
lực chung của công ty trong khi vẫn có thể giảm chi phí, từ đó có thể tăng lợi nhuận. Năng lực hệ 
thống thông tin giúp tăng sức cạnh tranh, sự linh hoạt và năng suất cho doanh nghiệp (Zaryab & Rana, 
2011). Năng lực hệ thống thông tin tự động hóa quy trình hoạt động của các công ty giao nhận và đại 
lý hải quan, từ đó giúp cải thiện hiệu năng của công ty (Piplani và cộng sự, 2004). Zaryab và Rana 
(2011) cho rằng sử dụng hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng giúp các công ty luôn đúng hẹn và 
đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của khách hàng, từ đó đáp ứng được kỳ vọng khách hàng. Đồng thời 
nó cũng giúp làm giảm thời gian thực hiện dịch vụ, cải thiện được mức độ cung ứng dịch vụ của các 
doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin và hoạt động của các công ty được đại học 
Michigan (1995) nghiên cứu. Công trình này nghiên cứu các công ty đã sử dụng hệ thống thông tin 
như thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách đáp ứng các kỳ vọng của khách hàng hơn các 
đối thủ khác. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm đã kết luận rằng có sự tương quan cùng chiều giữa hệ 
thống thông tin với việc cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Một số nghiên cứu khác cũng kết luận 
hệ thống thông tin có tác động dương đến một số khía cạnh nhất định trong hoạt động và sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp, cụ thể là lợi nhuận và tăng trưởng. Do đó, tác giả đưa ra giả thiết có sự tương 
quan cùng chiều giữa năng lực hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh của các công ty, cụ thể là có 
sự tác động dương của tổ chức hệ thống thông tin, hạ tầng hệ thống thông tin, nguồn nhân lực của hệ 
thống thông tin và mối quan hệ của hệ thống thông tin đến lợi thế cạnh tranh của các công ty giao 
nhận và đại lý hải quan. 

Vận dụng hệ thống thông tin đề cập đến sự hữu dụng và sự dễ dàng cảm nhận được khi sử dụng 
(Davis, 1989). Nó liên quan đến việc sử dụng máy tính để xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và truy xuất 
dữ liệu (Yusuf, 2005). Công ty giao nhận và đại lý hải quan sử dụng hệ thống thông tin để cung cấp 
các dịch vụ đến cho khách hàng, việc này sẽ giúp gia tăng chất lượng dịch vụ thông qua việc nâng 
cao năng suất, phản hồi nhanh cũng như dịch vụ có độ tin cậy cao. Sử dụng dữ liệu máy tính và hệ 
thống quản trị dữ liệu tại các công ty vận tải giao nhận giúp gia tăng đáng kể chất lượng dịch vụ qua 
các năm. Quy trình làm thủ tục hải quan đã thay đổi qua thời gian từ hải quan thủ công sang vi tính 
hóa và giờ là sử dụng phần mềm ECUS, theo đó vận dụng hệ thống thông tin làm gia tăng lợi thế cạnh 
tranh cho các công ty giao nhận và đại lý hải quan. Tuy nhiên, khi các công ty giới thiệu và triển khai 
các nghiệp vụ mới trong hệ thống thông tin thì thường gặp sự kháng cự của các nhân viên. Điều này 
có thể là do nhân viên thiếu kiến thức, cũng như chưa rõ hệ thống sẽ vận hành ra sao. Sau khi các 
nhân viên đã được huấn luyện và hình dung được sự vận hành của hệ thống, họ sẽ cảm thấy thoải mái 
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hơn hơn (Davis, 1989). Trong mô hình TAM, Davis (1989) đã mô tả hai yếu tố vận dụng hệ thống 
thông tin đó là cảm nhận về sự hữu dụng và cảm nhận về sự dễ dàng khi sử dụng. mô hình này cho 
rằng khi người sử dụng được giới thiệu gói phần mềm mới, cảm nhận về sự hữu dụng và sự dễ dàng 
khi sử dụng sẽ tác động đến quyết định của nhân viên về việc họ sẽ sử dụng gói phần mềm mới như 
thế nào và vào lúc nào. Các lợi ích khi công ty vận dụng hệ thống thông tin vào hoạt động bao gồm: 
tạo nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy liên kết ngành, gia tăng sự linh hoạt, giảm thời gian thực hiện 
nghiệp vụ, giảm khiếu nại và tăng sự thỏa mãn của khách hàng. Để duy trì kinh doanh, các công ty 
cần được trang bị hệ thống thông tin tiên tiến. Các công ty giao nhận và đại lý hải quan cần thiết phải 
áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại để tương thích với các thị trường và môi trường khác nhau. Sự 
phát triển nhanh chóng trong ngành giao nhận và hải quan đã buộc các công ty giao nhận và đại lý 
hải quan cạnh tranh khốc liệt, phải cải tiến và nâng cao các dịch vụ liên tục. Hơn nữa, sự tiến bộ của 
công nghệ thông tin làm gia tăng nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ giao nhận, khách hàng ngày 
càng yêu cầu thời gian hoàn thành dịch vụ giao nhận nhanh hơn với thời gian ngắn hơn. Các công ty 
buộc phải chấp nhận và áp dụng các phương thức, kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện dịch vụ giao nhận. 
Khi các công ty vận dụng công nghệ thông tin họ có thể tăng tốc dịch vụ giao nhận, giảm sự chậm trễ 
và cung ứng dịch vụ với chi phí thấp hơn. Một công ty đạt được lợi thế cạnh tranh khi có thể cung 
ứng dịch vụ đúng lúc, chi phí thấp với chất lượng tốt hơn (Atkinson, 1999). 

Vận dụng hệ thống thông tin giúp các nhà quản trị có thông tin cần thiết trong thời gian nhanh 
nhất, nắm bắt kịp sự thay đổi của môi trường trong và ngoài doanh nghiệp, nắm bắt và đáp ứng các 
nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Thực tế các công ty có áp dụng EDI sẽ thích ứng 
nhanh và hiệu quả hơn các công ty không sử dụng. Những công ty thường xuyên tích hợp hệ thống 
thông tin để tái cấu trúc quy trình làm việc và quản trị sẽ củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Vận 
dụng hệ thống thông tin buộc các công ty phải tìm ra những cách thức mới để mở rộng thị trường, thu 
hút khách hàng, tái cấu trúc chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh. Theo đó, khả năng vận dụng hệ 
thống thông tin sẽ giúp các công ty thích ứng và phát triển tốt khi môi trường liên tục thay đổi. Wang 
và cộng sự (2006) chứng minh được rằng có mối quan hệ giữa hoạt động tài chính của công ty giao 
nhận với việc vận dụng hệ thống thông tin, cụ thể là tăng được thị phần. Từ đó, tác giả đề xuất giả 
thiết có sự tương quan cùng chiều giữa vận dụng hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh, cụ thể có 
mối tương quan cùng chiều giữa sự hữu dụng và sự dễ dàng cảm nhận được khi sử dụng hệ thống 
thông tin với lợi thế cạnh tranh của các công ty giao nhận và đại lý hải quan. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề nghị 
Nguồn: Ahimbisibwe và cộng sự (2016), tác giả đề xuất 

Tổ chức hệ thống 
thông tin 

Hạ tầng hệ thống 
thông tin 

Nguồn nhân lực của 
hệ thống thông tin 

Lợi thế cạnh tranh 
của công ty giao 
nhận và đại lý  

hải quan 

Mối quan hệ của hệ thống thông 
tin với các bộ phận khác 

Cảm nhận sự hữu ích khi 
vận dụng hệ thống thông tin 

Cảm nhận sự dễ dàng khi vận 
dụng hệ thống thông tin 
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Bảng 1. 
Đo lường các biến 

Khái niệm Nhân tố Tác giả 

Năng lực CNTT Tổ chức hệ thống CNTT, Hạ tầng CNTT, 
Nguồn nhân lực CNTT, và Mối quan hệ 
CNTT 

Bharadwaj và cộng sự (1979); 
Ross và cộng sự, (1996); Ahimbisibwe 
và cộng sự (2016) 

Áp dụng CNTT Cảm nhận sự hữu ích và Cảm nhận sự  
dễ dàng 

Davis và cộng sự (1989);  
Ahimbisibwe và cộng sự (2016) 

Lợi thế cạnh tranh Chất lượng dịch vụ hậu cần (Hữu hình, độ 
tin cậy, sự đồng cảm, khả năng đáp ứng và 
sự đảm bảo) 

Parasuraman và cộng sự (1998); 
Ahimbisibwe và cộng sự (2016) 

 

Hiệu suất của các công ty giao nhận và đại 
lý hải quan (Hiệu quả, hiệu năng) 

Lai và cộng sự (2008);  Ahimbisibwe 
và cộng sự (2016) 

 
Bài báo thực hiện nghiên cứu định tính vào đầu năm 2020 bằng việc thảo luận trực tiếp cùng một 

số quản lý các công ty giao nhận và đại lý hải quan tại TP.HCM thông qua điện thoại do dịch Covid. 
Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện vào tháng 5 năm 2020 bằng việc phỏng vấn trực tiếp 
bằng điện thoại với các đối tượng khảo sát thông qua bảng câu hỏi chi tiết. Nghiên cứu định lượng 
chính thức được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020 đối với các đối tượng 
khảo sát thông qua bảng câu hỏi chi tiết. Nghiên cứu định lượng bao gồm nghiên cứu định lượng sơ 
bộ và chính thức. Nghiên cứu định lượng sơ bộ để xác định lại độ tin cậy của thang đo nhằm loại 
những biến không phù hợp và chỉ giữ lại những biến có độ tin cậy đưa vào nghiên cứu định lượng 
chính thức. Nghiên cứu định lượng chính thức để kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu thể hiện giới tính, tuổi, trình độ học vấn, vị trí trong doanh nghiệp, kết 
quả được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. 
Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

 Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính   

Nam 316 63,1 

Nữ 185 36,9 

Độ tuổi   

19–29 146 29,0 
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 Số lượng Tỷ lệ (%) 

30–39 281 56,0 

40–49 55 11,0 

Trên 50 19 4,0 

Trình độ   

Sau đại học 63 12,7 

Cử nhân 326 65,0 

Tú tài 95 18,9 

Chứng chỉ xuất - nhập khẩu 17 3,4 

Chức vụ   

Giám đốc 21 4,0 

Quản lý 50 12,0 

Nhân viên 310 62,0 

Khác 110 22,0 

Dịch vụ cung ứng   

Kho vận 70 14,0 

Vận tải nội địa 50 10,0 

Đóng gói 20 4,0 

Đóng tách hàng 30 6,0 

Mua bán cước 85 17,0 

Chứng từ 246 49,0 

Tổng cộng 501 100,0 

 

Theo kết quả phân tích có 316 nam và 185 nữ đáp viên, điều này cho thấy số lượng lao động nam 
tại các công ty giao nhận và đại lý hải quan chiếm gần gấp đôi số lượng lao động nữ với tỷ lệ lần lượt 
là 63,1% và 36,9%. Kết quả cũng cho thấy rằng đa số các đáp viên (56%) ở độ tuổi 30–39. Chỉ có 4% 
đáp viên là từ 50 tuổi trở lên. Phần còn lại, độ tuổi 19–29 chiếm 29% trong khi 11% đáp viên ở độ 
tuổi 40–49. Điều này cho thấy các công ty giao nhận thuê lực lượng lao động chủ yếu ở độ tuổi 30–
39 và rất hiếm thuê lao động thuộc nhóm tuổi 50 trở lên. Lý do có thể là do công việc di chuyển nhiều 
giữa các chi cục hải quan, các cảng và trạm thông quan nội địa (Inland Clearance Depot – ICD), các 
văn phòng đại lý hãng tàu, đóng ghép, rút hàng hóa container với thời gian đa dạng nên các công ty 
giao nhận và đại lý hải quan ưu tiên các lao động trẻ, năng động. Về tỷ trọng, 4% đáp viên nhóm tuổi 
trên 50 cũng có thể là do lực lượng lao động ở lứa tuổi này đã lên làm quản lý nên việc tiếp cận mẫu 
khó khăn hơn. 
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Kết quả cho thấy đa số đáp viên (65%) có bằng cử nhân, trong khi bằng tú tài chỉ chiếm 18,9% và 
sau đại học là 12,7%. Kết quả này cho thấy rằng các công ty giao nhận và đại lý hải quan chủ yếu 
thuê lao động có bằng cử nhân, rất ít thuê lao động có chứng chỉ xuất nhập khẩu vì công việc liên 
quan đến chứng từ chuyên ngành rất nhiều, cần óc phán đoán, phân tích và xử lý vấn đề, tình huống. 
Về vấn đề vị trí, chức vụ trong tổ chức, kết quả cho thấy đa phần là vị trí nhân viên (62%), trong khi 
tỷ lệ rất nhỏ là giám đốc (4%). Phần đáp viên còn lại là quản lý (12%) và vị trí khác (22%). Do công 
việc bận rộn nên các quản lý cấp cao và giám đốc rất khó tiếp cận và nếu tiếp cận được thì những cá 
nhân này cũng thường ủy quyền cho các cấp dưới trả lời bảng khảo sát. 

Liên quan đến lĩnh vực dịch vụ cung ứng, kết quả cho thấy nghiệp vụ chứng từ chiếm tỷ trọng lớn 
nhất (49%) so với các lĩnh vực dịch vụ khác mà các công ty giao nhận và đại lý hải quan cung cấp. 
Tỷ trọng này cho thấy dịch vụ chính của các công ty giao nhận chính là làm thủ tục thông quan hàng 
xuất nhập khẩu, quyết toán định mức hàng gia công, thuế xuất nhập khẩu, từ đó cho thấy đối với phần 
lớn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan được cho là nghiệp vụ phức tạp, nhiêu khê và nên 
thuê ngoài. 

3.2.  Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy và phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

3.2.1. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha ở (Bảng 3) cho thấy các thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha 
> 0,6 và các hệ số biến-tổng > 0,3 (Hair và cộng sự, 2009). Vì vậy, tất cả các thang đo trong hình đạt 
tiêu chuẩn, đảm bảo độ tin cậy và được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor 
Analysis – EFA). 

Bảng 3. 
Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 

Khái niệm Số biến Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tải 

Tổ chức hệ thống thông tin 09 0,952 (0,384; 0,993) 

Mối quan hệ của hệ thống 
thông tin 

04 0,845 (0,455; 0,877) 

Hạ tầng hệ thống thông tin 03 0,928 (0,711; 0,935) 

Nguồn nhân lực của hệ 
thống thông tin 

03 0,810 (0,552; 1,000) 

Cảm nhận sự hữu ích khi 
sử dụng hệ thống thông tin 

05 0,956 (0,613; 0,967) 

Cảm nhận sự dễ dàng khi 
sử dụng hệ thống thông tin 

05 0,899 (0,513; 0,867) 

Lợi thế cạnh tranh của 
công ty giao nhận và đại lý 
hải quan 

04 0,809 (0,361; 0,837) 
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3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

Kết quả phân tích nhân tố cho các biến độc lập trích thành bốn nhóm với hệ số  
KMO = 0,865 > 0,5; mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05, tổng phương sai trích = 73,325% > 50%. Phân tích 
nhân tố cho biến phụ thuộc trích thành một nhóm với hệ số KMO = 0,851 > 0,5; mức ý nghĩa = 0,000 
< 0,05 phân tích nhân tố phù hợp (Kaiser, 1974) và tổng phương sai trích = 79,475% > 50%. Như 
vậy, kết quả phân tích nhân tố cho các biến độc lập và phụ thuộc đảm bảo yêu cầu, kết quả cụ thể ở 
Bảng 4. 

Bảng 4. 
Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Khái niệm 
Hệ số 
KMO 

Mức ý nghĩa Phương sai trích Hệ số tải 

1. Các biến độc lập 0,865 0,000 73,325  

Tổ chức hệ thống 
thông tin    (0,819; 0,987) 

Mối quan hệ của hệ 
thống thông tin với 
các bộ phận khác 

   (0,746; 0,959) 

Cảm nhận sự hữu 
ích khi sử dụng hệ 
thống thông tin 

   (0,670; 0,708) 

Cảm nhận sự dễ 
dàng khi sử dụng hệ 
thống thông tin 

   (0,981; 0,982) 

2. Biến phụ thuộc 0,851 0,000 79,475  

Lợi thế cạnh tranh 
của công ty giao 
nhận và đại lý hải 
quan 

   (0,604; 0,990) 

 
- Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh sau EFA là: 

Lợi thế cạnh tranh của công ty giao nhận và đại lý hải quan = Hàm số (Tổ chức hệ thống thông 
tin, Mối quan hệ của hệ thống thông tin, Cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống thông tin, Cảm 
nhận sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống thông tin). 

- Đo lường ảnh hưởng của các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu  
hiệu chỉnh. 
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a. Kiểm định hệ số tương quan (r) 

Bảng 5. 
Ma trận hệ số tương quan 

 X1 X2 X3 X4 Y 

X1 Tương quan Pearson 1,000 0,613** 0,478** 0,379** 0,778** 

Giá trị p-value cho kiểm 
định hai phía 

 0,000 0,000 0,000 0,000 

X2 Tương quan Pearson 0,613** 1,000 0,177* 0,265** 0,454** 

Giá trị p-value cho kiểm 
định hai phía 

0,000  0,027 0,001 0,000 

X3 Tương quan Pearson 0,478** 0,177* 1,000 0,204* 0,684** 

Giá trị p-value cho kiểm 
định hai phía 

0,000 0,027  0,011 0,000 

X4 Tương quan Pearson 0,379** 0,265** 0,204* 1,000 0,353** 

Giá trị p-value cho kiểm 
định hai phía 

0,000 0,001 0,011  0,000 

Y Tương quan Pearson 0,778** 0,454** 0,684** 0,353** 1,000 

Giá trị p-value cho kiểm 
định hai phía 

0,000 0,000 0,000 0,000  

Ghi chú: *, ** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 5% và 1%; 

       Số mẫu quan sát: N = 155 

      Y: Lợi thế cạnh tranh của công ty giao nhận và đại lý hải quan; X1: Tổ chức hệ thống thông tin; X2: Mối quan hệ của 
hệ thống thông tin; X3: Cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống thông tin; X4: Cảm nhận sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống 
thông tin. 

Theo kết quả phân tích cho thấy, mối quan hệ giữa các biến độc lập: Tổ chức hệ thống thông tin, 
mối quan hệ của hệ thống thông tin, cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống thông tin, cảm nhận 
sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống thông tin, và biến phụ thuộc: Lợi thế cạnh tranh của công ty giao 
nhận và đại lý hải quan có liên quan chặt chẽ. 

b. Kiểm định các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính 

Để kết quả của phân tích có ý nghĩa suy rộng từ mẫu sang tổng thể, nghiên cứu tiếp tục thực hiện 
bước kiểm định các giả định của mô hình hồi quy. Để thực hiện bước phân tích hồi quy tuyến tính, mô 
hình phải đảm bảo không có hiện tượng đa cộng tuyến, vì “đa cộng tuyến khiến cho đánh giá của chúng 
ta về tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc có thể bị sai lệch” (Hoàng & Chu, 2008).  
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Bảng 6. 
Kiểm định đa cộng tuyến 

Mô hình Các hệ số  
chưa chuẩn hóa 

Các hệ số đã 
chuẩn hoá 

t Mức ý 
nghĩa 

Thống kê đa cộng 
tuyến 

Hệ số B Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số β Dung 
sai 

Hệ số 
phóng đại 

1 (Hằng số) 0,189 0,357  0,529 0,598   

X1 

X2 

0,365 

0,422 

0,043 

0,074 

0,341 

0,308 

5,114 

5,732 

0,000 

0,000 

0,926 

0,914 

1,053 

1,094 

X3 0,272 0,024 0,599 11,323 0,000 0,942 1,062 

X4 0,137 0,050 0,149 2,750 0,007 0,904 1,106 

Ghi chú: Y: Lợi thế cạnh tranh của công ty giao nhận và đại lý hải quan; X1: Tổ chức hệ thống thông tin; X2: Mối quan hệ của 
hệ thống thông tin; X3: Cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống thông tin; X4: Cảm nhận sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống 
thông tin. 

Kiểm định không có hiện tượng đa cộng tuyến được nhận biết qua hệ số phóng đại phương sai 
VIF của các nhân tố 1,106 (< 2) nên đạt yêu cầu. Có thể kết luận rằng không có hiện tượng đa cộng 
tuyến xảy ra. 

c. Phân tích hồi quy bội 

Phân tích hồi quy được thực hiện với 04 biến độc lập, bao gồm các biến: Tổ chức hệ thống thông 
tin, mối quan hệ của hệ thống thông tin, cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống thông tin, cảm 
nhận sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống thông tin, và một biến phụ thuộc: Lợi thế cạnh tranh của công 
ty giao nhận và đại lý hải quan. Phương pháp Enter1 được dùng để thực hiện phân tích mối quan hệ 
này. Các biến có mức ý nghĩa < 0,05 thì được chọn.  

Bảng 7. 
Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 

Mô hình Hệ số R Hệ số R2 Hệ số R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn của ước 
lượng 

1 0,776a 0,602 0,594 0,221 

Ghi chú: a: Các biến độc lập (không đổi): X4, X3, X2, X1 

 

 

 

 

 

 
1 Trong hồi quy bội giản đơn có 2 phương pháp được sử dụng phổ biến, một trong số đó là phương pháp Enter. Phương pháp 
Enter là phương pháp đưa cùng lúc tất cả các biến vào phân tích. 
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Bảng 8. 
Phân tích phương sai (ANOVAa) 

Mô hình Tổng các bình 
phương 

df Bình phương 
trung bình 

F Mức ý 
nghĩa 

1 Hồi quy 11,180 4 3,727 76,077 0,000b 

Số dư 7,397 151 0,049   

Tổng 18,578 154    

Ghi chú: a: Biến phụ thuộc: Y; 

 b: Các biến độc lập (không đổi): X4, X3, X2, X1. 

Từ kết quả ta thấy rằng hệ số hiệu chỉnh R2 = 0,594, tức là có khoảng 59,4% phương sai của biến 
lợi thế cạnh tranh của công ty giao nhận và đại lý hải quan được giải thích bởi các biến độc lập, còn 
lại là do các yếu tố bên ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. 

Mức ý nghĩa của kiểm định F là 0,000 < 0,05. Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng có 
thể được suy rộng và áp dụng cho tổng thể. 

4. Kết luận  

Kết quả phân tích mô hình cho thấy có bốn yếu tố liên quan đến hệ thống thông tin có ảnh hưởng 
thuận chiều đến lợi thế cạnh tranh của các công ty giao nhận và đại lý hải quan. Mô hình hồi quy được 
viết như sau: 

Lợi thế cạnh tranh của công ty giao nhận và đại lý hải quan = 0,341 (Tổ chức hệ thống thông tin) 
+0,308 (Mối quan hệ của hệ thống thông tin) +0,599 (Cảm nhận sự hữu ích khi sử dụng hệ thống 
thông tin) +0,149 (Cảm nhận sự dễ dàng khi sử dụng hệ thống thông tin) 

Cụ thể, yếu tố hạ tầng hệ thống thông tin và nguồn lực hệ thống thông tin không tác động đến lợi 
thế cạnh tranh của các công ty giao nhận và đại lý hải quan. Bên cạnh đó, yếu tố cảm nhận sự hữu ích 
khi sử dụng hệ thống thông tin tác động đến lợi thế cạnh tranh của các công ty nhiều hơn các yếu tố 
gồm: Tổ chức hệ thống thông tin, mối quan hệ của hệ thống thông tin, và cảm nhận sự dễ dàng khi sử 
dụng hệ thống thông tin. 

Kết quả nghiên cứu này góp phần giúp các công ty giao nhận và đại lý hải quan khu vực TP.HCM 
nhận biết về vai trò của hệ thống thông tin, cũng như vai trò của từng nhân tố của hệ thống thông tin 
ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh, qua đó có giải pháp cải tiến để nuôi dưỡng và phát triển những yếu 
tố hiện có đó tại các công ty giao nhận và đại lý hải quan khu vực TP.HCM nói riêng và Việt Nam 
nói chung. 

Nghiên cứu cho thấy qua quá trình hiệu chỉnh, hai nhân tố gồm: Hạ tầng thông tin và nhân lực của 
hệ thống thông tin bị loại bỏ do không đạt hệ số tải, kết quả này tương đồng với quan điểm của 
Evangelista và Sweeney (2014), Sum và cộng sự (2001). Họ cho rằng mặc dù các nguồn lực công 
nghệ là cần thiết để tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực hậu cần, tỷ lệ áp dụng các hệ thống 
CNTT tiên tiến còn thấp do chi phí đầu tư công nghệ cao, sự thiếu vắng các chuyên gia CNTT và 
thiếu cải thiện về hiệu quả hoạt động. Yếu tố nhân sự của hệ thống thông tin bị loại, điều này tương 
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đồng với một số nghiên cứu liên quan, điển hình là nghiên cứu được tiến hành bởi Hussin và cộng sự 
(2002) tập trung vào mối liên kết của chiến lược kinh doanh và chiến lược CNTT của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Anh. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mối liên kết CNTT liên quan đến mức độ ứng 
dụng CNTT của công ty và mức độ hiểu biết phần mềm của CEO công ty không có liên quan đến 
nguồn chuyên gia CNTT bên ngoài của công ty. Tương tự, yếu tố hạ tầng thông tin cũng bị loại. Điều 
này cho thấy, dù đánh giá tích cực vai trò của CNTT, nhưng đa số các công ty giao nhận và đại lý hải 
quan tại TP.HCM chưa đầu tư đúng mức cho yếu tố này, một trong những lý do chính giải thích là họ 
chưa định lượng lợi ích đạt được với chi phí đầu tư, hơn nữa họ phân vân loại công nghệ và mức độ 
CNTT lên trang bị, đây cũng chính là một vấn đề cần các nhà nghiên cứu quan tâm giải quyết. 

Tính hữu dụng của hệ thống thông tin có mức độ tác động lớn nhất, điều này cũng tương đồng với 
các nghiên cứu liên quan, tiêu biểu như sau: Estébanez và cộng sự (2010) nhận thấy rằng tính hữu 
dụng của hệ thống thông tin là một biến điều hòa có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa dịch vụ và hiệu 
năng. Họ cho rằng, một công ty cần công nghệ tinh vi, bởi thứ nhất, một doanh nghiệp đòi hỏi phải 
có cơ sở khoa học kỹ thuật mạnh mẽ; thứ hai, công nghệ mới có thể nhanh chóng làm cho công nghệ 
hiện có trở nên lỗi thời. Đồng thời, cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành dịch vụ sử 
dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ. 

Nhìn chung, các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin trong quản trị thường 
là tính nhanh chóng, kịp thời, chính xác, chi phí chấp nhận được. Để nâng cao hiệu quả của hệ thống 
thông tin trong doanh nghiệp, cần tăng cường nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của thông 
tin, cũng như nâng cao tay nghề và trình độ của họ trong lĩnh vực thông tin phải luôn được quan tâm 
và triển khai. 

Tóm lại, nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm kiến thức về tính hữu hiệu của hệ thống thống 
thông tin tại doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng. Tuy nhiên, mức độ giải 
thích của mô hình chỉ 59,4%. Do vậy, các nghiên cứu tương lai nên khám phá thêm các nhân tố mới 
chưa có trong mô hình nghiên cứu của tác giả hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu cho các đối  
tượng khácn 
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